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PHẦN TIẾN HÓA

I. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
1. Bằng chứng giải phẫu so sánh
-  Nghiên cứu mối quan hệ tiến hóa giữa các loài dựa trên việc so sánh các đặc điểm giải phẫu hình thái bên ngoài và cấu tạo bên trong cơ thể sinh vật. Sự tư​ơng đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng chứng gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay được tiến hoá từ một tổ tiên chung.

a) Cơ quan tương đồng: Các cơ quan ở các loài khác nhau cùng bắt nguồn từ cùng 1 cơ quan ở 1 loài tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này giữ các chức năng khác nhau.

Cơ quan tư​ơng đồng phản ánh sự tiến hoá phân li.
Ví dụ:  + Chi trước của các động vật có xương sống.

+ Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các loài động vật khác.

+ Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của sâu bọ.

b) Cơ quan tương tự: Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không bắt nguồn từ cùng 1 ngồn gốc.

Cơ quan t​ương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.

Ví dụ:  + Cánh sâu bọ và cánh dơi.

+ Mang cá và mang tôm.

+ Chân chuột chũi và chân dế nhũi.

+ Biến dạng của lá và gai hoa hồng.

c) Cơ quan thoái hóa: Cơ quan không được sử dụng sẽ dần bị tiêu giảm và không còn chức năng. Cơ quan thoái hóa giúp ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, là bằng chứng rõ rệt nhất chứng tỏ những loài này bắt nguồn từ một tổ tiên chung. 

Ví dụ:  + Xương cụt vết tích của đuôi, ruột thừa vết tích manh tràng, mấu thịt trong khóe mắt vết tích của mí mắt thứ 3
+ Chi sau của cá voi đã tiêu giảm.

+ Cơ thể con đực động vật có vú còn di tích của tuyến sữa.

+ Hoa đực cây đu đủ, cây ngô còn có dấu vết của nhụy.

- Cơ quan đã thoái hóa mà phát triển mạnh ở đời cá thể gọi là hiện tượng lại tổ.

2. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
- Bằng chứng tế bào học : 

Mọi sinh vật đều đ​ược cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều đư​ợc sinh ra từ các tế bào sống trư​ớc đó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống. 

Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn đều có các thành phần cơ bản: Màng sinh chất, tế bào chất và nhân (hoặc vùng nhân).

( Phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.

- Bằng chứng sinh học phân tử : Dựa trên sự tương đồng về cấu tạo, chức năng của ADN, prôtêin, mã di truyền... cho thấy các loài trên trái đất đều có tổ tiên chung.

a. Xác định quan hệ họ hàng giữa các loài dựa trên mức độ tương đồng của prôtêin: 
- Phân tích trình tự axit amin của cùng 1 loại prôtêin hay trình tự các nu của cùng 1 gen ở các loài khác nhau ( mối quan hệ họ hàng giữa các loài. 

- Những loài có quan hệ họ hàng gần gũi thì trình tự các axit amin hay trình tự các nu càng giống nhau và ngược lại: vì các loài vừa tách nhau ra từ 1 tổ tiên chung nên chưa đủ thời gian để chọn lọc tự nhiên làm nên sự sai khác lớn về cấu trúc phân tử. 

b. Xác định quan hệ họ hàng giữa các loài dựa trên mức độ tương đồng về ADN:
- Dùng phương pháp lai phân tử: lai các phân tử ADN của các loài với nhau và đánh giá mức độ tương đồng về trình tự nu giữa các loài qua khả năng bắt cặp bổ sung giữa các sợi ADN đơn thuộc 2 loài khác nhau. 

II. HỌC THUYẾT TIẾN HÓA
1. Học thuyết tiến hóa Đacuyn
Có thể tóm tắt nội dung học thuyết Đacuyn như sau:

- Đối tượng tác động: cá thể.

- Động lực: đấu tranh sinh tồn.

- Cơ chế tiến hóa:  Nhờ chọn lọc tự nhiên (giữ lại các cá thể có kiểu hình thích nghi, đào thải các cá thể có kiểu hình không thích nghi). Với vật nuôi cây trồng là chọn lọc nhân tạo (giữ lại các cá thể có kiểu hình phù hợp với nhu cầu của con người)

- Kết quả: tạo thành loài mới.

- Ý nghĩa: giải thích sự thống nhất của sinh giới: tất cá các loài đều có chung một nguồn gốc ban đầu.

2. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.
a. Quan niệm tiến hoá và nguồn nguyên liệu tiến hóa. 

* Tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn. 

Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn
	Vấn đề
	Tiến hóa nhỏ
	Tiến hóa lớn

	Nội dung
	Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc dẫn đến hình thành loài mới
	Là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.

	Quy mô, thời gian
	Quy mô nhỏ, thời gian lịch sử tương đối ngắn
	Quy mô rộng lớn, thời gian địa chất rất dài

	Phương thức nghiên cứu
	Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm
	Thường chỉ được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng.


* Nguồn biến dị di truyền của quần thể. 

- Nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình tiến hoá là các biến dị di truyền (BDDT) và do di nhập gen. 

- Biến dị di truyền:            Biến dị đột biến 
(biến dị sơ cấp) 

                                           Biến dị tổ hợp  
(biến dị thứ cấp)

b. Các nhân tố tiến hoá. 

Nhân tố tiến hóa là nhân tố làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

* Đột biến. 

- Đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa, nguyên liệu chủ yếu vì phổ biến và ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống, sinh sản của sinh vật hơn đột biến NST.

- Có thể được di truyền lại cho thế hệ sau.

- Tần số đột biến thấp 10-6-10-4.

- Đa số đột biến là có hại, số ít có lợi hoặc trung tính.

- Khi môi trường thay đổi, thể đột biến có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó. Giá trị thích nghi của thể đột biến thay đổi tùy tổ hợp gen.

- Phần lớn đột biến là đột biến gen lặn, tồn tại ở trạng thái dị hợp nên không bị CLTN đào thải. 

- Các loài khác nhau phân biệt nhau bằng sự tích lũy các dạng đột biến nhỏ chứ không phải bằng các đột biến lớn.

- Vai trò của quá trình phát sinh đột biến : tạo biến dị sơ cấp, qua giao phối tạo biến dị thứ cấp, cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.

* Di - nhập gen. 

- Di nhập gen là hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc giao tử giữa các quần thể. 

- Di nhập gen có thể làm giàu hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể.

* Chọn lọc tự nhiên (CLTN)

- CLTN là quá trình phân hoá khả năng sống sót và sinh sản (mức độ thành đạt sinh sản) của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 

- Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, biến đổi tần số các alen của quần thể theo một hướng xác định. 

- CLTN quy định chiều hướng và nhịp độ tiến hoá. CLTN là một nhân tố tiến hoá có hướng.

- Tốc độ thay tần số alen tuỳ thuộc vào:

+ Chọn lọc chống gen trội: diễn ra nhanh. 

+ Chọn lọc chống gen lặn: diễn ra chậm vì một phần alen lặn nằm ở trạng thái dị hợp nên khó đào thải hết alen lặn ra khỏi quần thể.

+ Quần thể sinh vật là đơn bội hay lưỡng bội. 

+ Tốc độ sinh sản nhanh hay chậm.

* Các yếu tố ngẫu nhiên.

- Sự biến đổi về thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên thiên tai, dịch bệnh…) còn được gọi là sự biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền.

- Quần thể có kích thước càng nhỏ càng dễ bị tác động. Sự tác động do các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm như sau:

+ Thay đổi tần số alen không theo 1 hướng xác định.

+ Một alen dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ khỏi quần thể và alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

- Kết quả tác động của yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.

* Giao phối không ngẫu nhiên (giao phối có chọn lọc, giao phối cận huyết, tự phối).

- Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng lại làm thay đổi thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần thể đồng hợp, giảm dần thể dị hợp. 

- Giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.  

III. LOÀI VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
1. Khái niệm loài sinh học.
- Khái niệm: Loài sinh học là một hoặc một nhóm  quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.

- Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài: 

+ Tiêu chuẩn hình thái. 

+ Tiêu chuẩn địa lí và sinh thái. 

+ Tiêu chuẩn sinh lí -  sinh hóa. 

+ Tiêu chuẩn cách ly sinh sản: tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt hai loài thân thuộc. 

2. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài
     Cách li sinh sản là các trở ngại trên cơ thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ.

- Gồm:

+ Cách li trước hợp tử: là cơ chế ngăn cản sự thụ tinh. Bao gồm: cách li nơi ở, mùa vụ, cơ học, tập tính.

Ví dụ: hạt phấn của cây này không thể nảy mầm trên nhụy của cây khác loài.

+ Cách li sau hợp tử: là cơ chế ngăn cản tạo ra con lại hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ.

Ví dụ: lừa đực lai với ngựa cái tạo ra con lai bị bất thụ.

3. Quá trình hình thành loài
a. Bằng cách li địa lí.

- Cách li địa lí là những trở ngải về mặt địa lí như sông núi biển… ngăn cản các cá thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

- Vai trò: duy trì sự khác biệt về thành phần kiểu gen đã được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa. Sự khác biệt này được tích lũy đến khi xuất hiện cách li sinh sản thì loài mới xuất hiện.

- Đặc điểm: 

+ Xảy ra với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.

+ Xảy ra chậm, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

+ Gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.

- Cách li địa lí chỉ góp phần tạo thành loài mới. Không phải cứ có cách li địa lí là loài mới xuất hiện.

b. Bằng cách li sinh thái và cách li tập tính.

- Bằng cách li tập tính: các cá thể của 1 quần thể do đột biến có được KG nhất định làm thay đổi 1 số đặc điểm liên quan tới tập tính giao phối thì những cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li với quần thể gốc. Lâu dần, sự khác biệt về vốn gen do giao phối không ngẫu nhiên cũng như các nhân tố tiến hoá khác cùng phối hợp tác động có thể sẽ dẩn đến sự cách li sinh sản và hình thành nên loài mới. 

- Bằng cách li sinh thái: hai quần thể của cùng một loài sống trong 1 khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới. Thường gặp ở thực vật và các động vật ít có khả năng di chuyển.

c. Bằng lai xa và đa bội hóa.

 - Thường gặp chủ yếu ở thực vật.

- Cơ chế:

+ Lai giữa hai loài khác nhau tạo ra con lai không có khả năng sinh sản hữu tính nhưng lại có khả năng sinh sản vô tính.

Ví dụ: loài thằn lằn C. sonorae.

+ Lai giữa hai loài có khác nhau tạo ra con lai bất thụ, đem đa bội hóa tạo con lai hữu thụ.

Ví dụ: loài lúa mì triticum aestivum được hình thành nhờ lai xa và đa bội hóa nhiều lần.
* Kết luận: dù bằng con đường nào, loài mới không bao giờ xuất hiện với những cá thể duy nhất mà phải là một quần thể hay một nhóm quần thể, tồn tại và phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

